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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:


	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Một số con vật nuôi trong gia đình
	2
	Từ 03/2 đến 14/02
	Đào Thị Lý
	

	
	
	
	
	

	Một số loài cá
	1
	Từ 17/02 đến  21/02
	
	

	Một số con vật sống trong rừng
	1
	Từ 24/02 đến 28/02
	
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Một số con vật nuôi trong gia đình”
	Nhánh “Một số loài cá”
	Nhánh “Một số con vật sống trong rừng”

	Giáo viên
	- Giáo viên xây dựng kế hoạch chủ đề:" Động vật nuôi trong gia đình"
- Chuẩn bị tranh ảnh, băng đĩa video, tài liệu liên quan đến chủ đề động vật nuôi trong gia đình.
- Đồ dùng, đồ chơi,dụng cụ, nguyên học liệu trực tiếp tham gia dạy trẻ và để trẻ hoạt động trong các hoạt động của chủ đề động vật nuôi trong gia đình
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện... liên quan tới chủ đề động vật nuôi trong gia đình và gần gũi với trẻ.
- Bảng tuyên truyền cho phụ huynh ngoài cửa lớp về chủ đề
	- Giáo viên xây dựng kế hoạch chủ đề: "Một số loài cá"
- Chuẩn bị tranh ảnh, băng đĩa video, tài liệu liên quan đến chủ đề động vật sống dưới nước. 
- Đồ dùng, đồ chơi,dụng cụ, nguyên học liệu trực tiếp tham gia dạy trẻ và để trẻ hoạt động trong các hoạt động của chủ đề động vật sống dưới nước.
- Lựa chọn 1 số trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện... liên quan tới chủ đề và gần gũi với trẻ
- Lập kế hoach chủ đề động vật sống dưới nước cụ thể, rõ ràng.
- Bảng tuyên truyền cho phụ huynh ngoài cửa lớp về chủ đề
	- Giáo viên xây dựng kế hoạch chủ đề: “Động vật sống trong rừng”
- Chuẩn bị tranh ảnh, băng đĩa video, tài liệu liên quan đến chủ đề động vật sống trong rừng. 
- Đồ dùng, đồ chơi,dụng cụ, nguyên học liệu trực tiếp tham gia dạy trẻ và để trẻ hoạt động trong các hoạt động của chủ đề động vật sống trong rừng
- Lựa chọn 1 số trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện... liên quan tới chủ đề và gần gũi với trẻ.
- Bảng tuyên truyền cho phụ huynh ngoài cửa lớp về chủ đề

	Nhà trường
	- Bố trí thời gian tổ chức sinh hoạt thảo luận chuyên môn  
- Chuẩn bị trang thiết bị ngoài trời phong phú để kích thích các hoạt động khác nhau của trẻ.
- Tài liệu, trang thiết bị đồ dùng dạy học có nội dung phù hợp với chủ đề.
- Tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ.

	Phụ huynh
	- Cung cấp một số kiến thức cơ bản về một số động vật nuôi trong gia đình
- Ủng hộ các loại nguyên vật liệu phế thải: Vỏ hộp, bìa,lịch , sách báo cũ...
- Phụ huynh cho trẻ xem video, tranh ảnh, sách về chủ đề động vật nuôi, cho trẻ được quan sát trực tiếp các con vật nuôi tại gia đình hoặc ở một nơi khác.
	- Cung cấp một số kiến thức cơ bản về chủ đề:"Một số loài cá "
- Ủng hộ các loại nguyên vật liệu phế thải: Vỏ hộp, bìa,lịch , sách báo cũ
- Phụ huynh cho trẻ xem video, tranh ảnh, sách về chủ đề động vật dưới nước, cho trẻ được quan sát trực tiếp các động vật dưới nước tại gia đình hoặc ở một nơi khác.
	- Cung cấp một số kiến thức cơ bản về chủ đề:" Động vật sống trong rừng "
- Ủng hộ các loại nguyên vật liệu phế thải: Vỏ hộp, bìa,lịch, sách báo cũ
- Phụ huynh cho trẻ xem video, tranh ảnh, sách về chủ đề động vật sống trong rừng, cho trẻ được quan sát trực tiếp các động vật sống trong rừng ở vườn bách thú...

	Trẻ
	- Cùng cô tạo môi trường cho chủ đề.
- Nhắc bố mẹ sưu tầm nguyên học liệu để làm đồ dùng, đồ chơi.
- Giữ gìn vệ sinh thân thể, ăn ngủ điều độ, đúng giờ để đảm bảo tham gia các hoạt động.
- Chuẩn bị tâm thế tốt hứng thú, chủ động tham gia vào các hoạt động.
- Trò chuyện cùng bố mẹ, cùng cô, trao đổi hợp tác cùng các bạn.  
- Biết yêu quý, giữ gìn sản phẩm do mình tạo ra.
- Cùng cô hoàn thiện tranh ảnh, album, các sản phẩm chủ đề trưng bày triển lãm.



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân và gắn ảnh “Bé đến lớp, bé ở nhà”.
- Nhắc cho trẻ một số thói quen vệ sinh cá nhân (súc miệng nước muối, rửa tay, rửa mặt…).
- Nhắc nhở trẻ biết chào hỏi lễ phép.
- Nghe các bài hát, bản nhạc, nhạc thiếu nhi gần gũi trong chủ đề: Gà trống mèo con và cún con, Gà gáy le te, Đố bạn, Chú voi con Bản Đôn, cá vàng bơi…
- Nghe các bài ca dao, đồng dao câu đố, hò, vè trong chủ đề động vật: Đồng dao: Đi cầu đi quán, con mèo mà trèo cây cau, con gà cục tác lá chanh. Câu đố: con gì mào đỏ gáy ò ó o.... Con gì ăn no bụng to mắt híp....
- Trò chuyện về con vật nuôi trong gia đình, các con vật mà trẻ biết qua hình ảnh, biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản
- Chơi lắp ghép, một số góc chơi.
- Chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo trong chủ đề.
	

	2
	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: “ Hít vào thật sâu, hai tay dang ngang, đưa tay ra trước giơ lên cao”
+ Tay: “ Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang”
+ Chân: “ Đứng khụy gối”
+Bụng – Lườn: “ Đứng cúi về trước”
+ Bật: “Bật tách – chụm chân tại chỗ”;
- Trò chơi: Con thỏ 
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng thư giãn
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1+2 “Một số con vật nuôi trong gia đình”
Từ 25/12 đến  05/1
	PTTC
 Bước lên, xuống bục cao 30cm

	PTNT
Tìm hiểu về một số con vật nuôi trong gia đình 

	PTTM
Làm vòng cho thú cưng
	PTNN
Truyện Chú vịt xám
	PTTM
DH: Ai cũng yêu chú mèo

	

	
	
	
	PTTC-PCAT
Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh nơi nguy hiểm.
	PTNT
So sánh 2 đối tượng về kích thước (to - nhỏ)
	PTTM
Vẽ con gà
	PTTCKNXH
Mèo con đáng yêu
	PTTM
VĐ vỗ tay theo tiết tấu chậm “Ai cũng yêu chú mèo”
	

	
	
	Nhánh 3 “Một số loài cá”
Từ 08/1 đến  12/1
	PTTC
 Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	PTNT
Tìm hiểu một số loài cá
	PTTM
Xé dán đàn cá
	PTNN
Dạy trẻ kể lại chuyện: Chú vịt xám
	PTTM
VĐ múa “Chú thỏ con”
	

	
	
	Nhánh 4 “Một số con vật sống trong rừng”
Từ 15/1  đến  19/1
	PTTC
Dự án: Làm tổ chim
	PTNT
Tìm hiểu động vật sống trong rừng

	PTNN
Đồng dao: Con voi
	PTNT
Dạy trẻ đếm đến 3
	PTTM
Rèn kỹ năng âm nhạc : 
"Chú thỏ con, Ai cũng yêu chú mèo"
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	- Quan sát nhà xe mới.
- TCVĐ: Bước lên, xuống bục cao 30cm
- Chơi tự do 
	- Trò chuyện hỏi trẻ  qua tranh ảnh để trẻ trả lời câu hỏi của cô "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về những con vật gần gũi và quen thuộc với trẻ

- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về thời tiết với trẻ để khuyến khích trẻ nói đủ câu
- TCVĐ: Thả đỉa baba
- Chơi tự do
	- Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
	- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	- Cô cho trẻ làm quen một số bài đồng dao về chủ đề
- TCVĐ: Bước lên, xuống bục cao 30cm t
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về công việc của bác bảo vệ với trẻ để khuyến khích trẻ nói đủ câu
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	- Trò chuyện hỏi trẻ qua tranh tường ở vườn cổ tích.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Trẻ chơi tự do
	- Cô và trẻ hát một số bài hát trong chủ đề. (Gà trống mèo con và cún con)
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi với cát, với nước
	

	
	
	Nhánh 3
	- Quan sát cây hoa hồng. 
- TCVĐ: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
- Chơi tự do
	- Trò chuyện kỹ năng phòng tránh nơi nguy hiểm - TCVĐ: Cáo ơi ngủ à?
- Chơi tự do

	. - Quan sát thời tiết.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về cách chăm sóc (tắm) chú mèo đáng yêu của gia đình trẻ.
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do
	- Cô và trẻ hát một số bài hát trong chủ đề. (Rửa mặt như mèo)
- TCVĐ: Lộn cầu vồng. 
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 4
	- Trò chuyện về công việc cô lao công với trẻ để khuyến khích trẻ nói đủ câu
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	- Quan sát luống rau khối 3 tuổi.
- TCVĐ: Thả đỉa baba
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về những con vật gần gũi và quen thuộc với trẻ
- TCVĐ: Ném xa bằng 2 tay.
- Chơi tự do
	- Cho trẻ vận động một số bài hát trong chủ đề
- TCVĐ: Con Thỏ
- Chơi tự do

	- Trò chuyện về cách chăm sóc ( cho mèo ăn) chú mèo đáng yêu của gia đình trẻ.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ có thói quen kỹ năng rửa tay lau mặt trước, sau khi ăn và khi đi vệ sinh.
- Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc có trong bữa ăn: thịt cá, trứng sữa...
- Rèn trẻ ăn hết xuất, biết tên các món ăn hàng.
- Động viên khuyến khích trẻ ăn hết xuất, không rơi vãi.
- Rèn cho trẻ kỹ năng xúc miệng nước muối
- Rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Rèn trẻ kĩ năng tự phục vụ bản thân: cởi, mặc quần áo khi thời tiết thay đổi.
- Nghe các bài hát ru nhẹ nhàng: Con cò đi đón cơn mưa, lượn tròn lượn khéo…giúp trẻ ngủ ngon giấc, ngủ đúng giờ.
	


	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

	- Mở chủ đề
- Trò chuyện với trẻ kỹ năng phòng tránh nơi nguy hiểm (vườn bách thú).
- Trẻ giúp cô lau lá cây.
- Chơi theo ý thích

	- Ôn tìm hiểu về một số con vật nuôi trong gia đình 
- Hướng dẫn trẻ chơi góc xây dựng
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Hoàn thành bài tạo hình làm vòng cho thú cưng 
- Hướng dẫn trẻ chơi góc bán hàng
- Trẻ chơi theo ý thích.
	- Truyện Chú vịt xám
- Trẻ giúp cô sắp xếp góc tạo hình
- Trẻ chơi theo ý thích.
	- Đóng chủ đề
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần
- Phát phiếu bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 2
	- Mở chủ đề
- Ôn: trẻ kỹ năng phòng tránh nơi nguy hiểm.
- Hướng dẫn trẻ chơi góc xây dựng.
- Chơi theo ý thích
	- Ôn so sánh 2 đối tượng về kích thước (to - nhỏ)
- Trẻ giúp cô lau lá cây.
- Trẻ chơi tự do theo ý thích
	- Hoàn thành bài vẽ con gà
- Hướng dẫn trẻ chơi góc nấu ăn
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn Mèo con đáng yêu 
- Trẻ giúp cô tưới cây và lau lá cây góc thiên nhiên
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Đóng chủ đề
- Liên hoan văn nghệ và nêu gương.
- Phát phiếu bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 3
	- Mở chủ đề
- Trò chuyện về công việc bác cấp dưỡng với trẻ để khuyến khích trẻ nói đủ câu
- Hướng dẫn trẻ chơi xây dựng
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn tìm hiểu một số loài cá 
- Trẻ giúp cô sắp xếp đồ chơi góc bán hàng
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Hoàn thành bài xé dán đàn cá
- Trẻ giúp cô lau lá cây
- Trẻ chơi theo ý thích

	- Ôn cho trẻ kể lại chuyện: Chú vịt xám
- Trẻ giúp cô lau dọn góc nghệ thuật
- Trẻ chơi theo ý thích

	- Đóng chủ đề
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương.
- Phát phiếu bé ngoan 
	

	
	
	Nhánh 4
	- Mở chủ đề
- Tiếp tục hoàn thành dự án Làm tổ chim
- Trẻ giúp cô lau lá cây.
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn tìm hiểu động vật sống trong rừng
- Hướng dẫn trẻ chơi góc xây dựng
- Trẻ chơi theo ý thích


	- Ôn bài đồng dao: Con voi 
- Cô và trẻ sắp xếp lại góc bán hàng
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn dạy trẻ đếm đến 3
- Trẻ giúp cô lau giá đồ chơi
- Trẻ chơi theo ý thích.
	- Đóng chủ đề
- Liên hoan văn nghệ và nêu gương.
- Phát phiếu bé ngoan

	












       






V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
N1: Quán cơm bình dân

N2:
Cơm niêu đất

N3: 
Nhà hàng hải sản

N4: Nhà hàng rừng xanh
	- Trẻ biết sử dụng thành thạo đúng chức năng của đồ dùng ăn uống. Biết đi mua thực phẩm về nấu ăn.
- Trẻ biết thực hiện một số thao tác để chế biến một số món ăn đơn giản theo yêu cầu của khách hàng: đùi gà, vịt quay, tôm, cua cá, ngao, mực,…
- Biết bày bàn ăn gọn gàng, trang trí bàn ăn đẹp mắt.
- Giới thiệu tên món ăn trẻ chế biến.
- Biết thực hiện một số công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác với bạn trong khi chơi, biết nói về những món ăn của mình
	- Trẻ nhận vai chơi:
+ Lấy thẻ gắn vào góc chơi.
+ Mặc trang phục nấu ăn.
+ Trẻ về nhóm cùng thỏa thuận vai chơi. Phân công công việc trong bếp ăn.
+ Thực hiện công việc đã được phân công: Đi chợ, nấu chính, phụ bếp, nhặt rau, bày bàn ăn, …
+ Thu dọn góc chơi gọn gàng đúng nơi quy định
+ Trẻ về nhóm để nhận vai chơi của mình

	- Thực đơn trong tuần, trang phục nấu ăn: Tạp dề, mũ, túi đựng tiền…
- Tranh kỹ năng làm món ăn
- Đồ dùng nấu ăn: Nồi, chảo, bếp ga, dao, bát, đĩa, lò vi sóng, máy xay sinh tố,…
- Các loại thực phẩm: Tôm, cua, cá, trứng, gạo, các loại rau, gà, vịt, ngao, sò, mực…

	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	
	Bán hàng
N1: Cửa hàng bán con giống

N2: Cửa hàng hải sản tươi sống

N3: Cửa hàng thú nhồi bông

N4: Cửa hàng hanmade
	- Trẻ biết thực hiện theo vai chơi: Người bán và người mua.
- Người bán biết giao tiếp với khách hàng, nêu giá tiền, giới thiệu sản phẩm và đưa hàng cho khách. Người mua biết trả giá và nhận hàng bằng hai tay.
- Người bán biết nhìn vào bảng giá mặt hàng khi khách hỏi.
- Biết sử dụng các từ lễ phép để chào mời, cảm ơn khách hàng khi mua hàng.
- Trẻ mạnh dạn, nói rõ nghe khi giao tiếp với nhau.
	- Trẻ nhận vai chơi, gắn thẻ vào góc chơi, phân công nhiệm vụ.
+ Sắp xếp, lau chùi hàng hóa, giá hàng.
+ Mời chào khách hàng về sản phẩm mà khách hàng cần mua.
+ Đưa hàng cho khách và nói giá tiền. 
+ Nhận tiền bằng hai tay và nói lời cảm ơn hẹn khách lần sau lại đến cửa hàng của mình.
+ Thu dọn đồ chơi khi hết giờ chơi.
	- Tranh thao tác kỹ năng bán hàng, đóng gói hàng, trang trí bàn tiệc, bảng giá.
- Bảng giá, tiền, cân, giỏ đi chợ.
- Cc
Bổ sung đồ chơi: ngao, sò, ốc, hến, mực, tôm,...Các con vật đồ chơi nuôi trong gia đình: Con gà, con mèo, con chó, gói thức ăn cho động vật nuôi.
đồ chơi thú nhồi bông: con thỏ, con gấu, con khỉ, con voi,...
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	N1: Trang trại chăn nuôi

N3: Bé xây dựng khu nuôi trồng thủy sản

N4: Bé xây vườn bách thú


	- Trẻ biết phối hợp với nhau để cùng nhau xây một công trình chung là ngôi nhà của bé.
- Trẻ biết xây xếp tường bao tương ứng: 01 viên gạch - 01 lõi chỉ.
- Trẻ biết xếp đặt các bộ phận nhỏ của ngôi nhà cho phù hợp, cân đối.
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng xây dựng như khối xốp, nắp chai, thảm để tạo thành các khu vực của ngôi nhà.
Trẻ biết xếp chồng 8-10 khối không đổ.
- Biết xây theo mẫu gợi ý và bước đầu có sáng tạo.
- Tạo chuồng cho con vật với sự hướng dẫn của cô.
- Trẻ có kỹ năng xếp xen kẽ các nguyên vật liệu, xếp theo từng ô, khung vuông vắn thẳng hàng.
- Biết đặt tên cho công trình của mình.
- Biết cất, xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định khi hết giờ chơi.
	- Xây dựng trang trại: “Trang trại chăn nuôi”: Xây, xếp cổng, tường bao, lối đi, các khu nuôi gà, nuôi  lợn, nuôi chó, nuôi mèo,...
	- Tranh gợi ý trang trại chăn nuôi
- Các dụng cụ xây dựng, các loại rau, hàng rào…Tranh kỹ năng xây 




	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xây dựng: “Khu nuôi trồng thủy sản”: Xây, xếp cổng, tường bao, lối đi, các khu nuôi cá, tôm, trồng cây xanh, lắp ghép nhà chòi.
	- Mô hình: “Khu nuôi trồng thủy sản”. Các con vật: tôm, cá, sò, ốc,...


	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xây dựng: “Vườn bách thú”: Xây, xếp cổng, tường bao, lối đi, các khu chuồng gấu, khỉ, voi, ngựa vằn,...cây xanh.
	- Vỏ hộp sữa, bìa catton, lõi giấy, suốt chỉ, gạch, vỏ sò…
- Mẫu gợi ý công trình.
- Mẫu gợi ý công trình, tranh các thao tác xây dựng.
- Các loại cây do trẻ tự làm.
	
	
	
	x

	3
	Góc
học tập
	Toán
	- Trẻ về góc chơi, lựa chọn trò chơi, bảng chơi mà trẻ thích.
- Trẻ biết đếm đối tượng trong phạm vi 4 và đếm theo khả năng. 
- Gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
- Biết xếp xen kẽ các đối tượng trong chủ đề.
- Nhận biết, gọi tên các hình. Sử dụng các hình học để chắp ghép. 
- Biết tô, nối, khoanh tròn nhóm đối tượng với chấm tròn tương ứng.
	- Bé ghép tranh con vật
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Tranh các con vật cắt thành những mảnh dời
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bé chăm sóc con vật
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Lô tô hành vi chăm sóc, bảo vệ con vật
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Hành vi đúng  - sai
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Tranh lô tô hành vi đúng- sai
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Phân loại con vật( để con- đẻ trứng)
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Lô tô các loại con vật khác nhau
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Phân loại con vật có 2 chân – 4 chân
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Lô tô các loại con vật khác nhau
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Phân loại con vật hiền lành- hung dữ
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Lô tô các loại con vật khác nhau
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Ích lợi của các con vật
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Lô tô ích lợi của các con vật
- Màu sáp
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Tìm nhà cho con vật
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Bút dạ
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Nôi đúng số lượng
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Lô tô con vật có số lượng trong phạm vi 3 - Bút dạ, màu sáp
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bé chơi tách gộp
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Các thẻ con vật có chấm tròn tương ứng trong phạm vi 3
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Sáng tạo cùng hình
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Các hình học có kích thước to- nhỏ khác nhau
	
	x
	
	x

	
	
	Góc Steam
	S: Khoa học: Đặc điểm, cấu tạo, công dụng tổ chim
T: Công nghệ: Sử dụng loa, máy tính, hồ dán
E: Chế tạo: Tạo ra tổ chim từ bìa cattong và vỏ dừa
A: Nghệ thuật; cắt, dán, trang trí tổ chim
M: Toán: Xác định hình dạng của tổ chim.
	Dự án  Làm tổ chim
	· 
Máy tính một số tổ chim có kích thước khác nhau.
- File âm thanh
- Nhạc bai hát: Con chim non
- Giấy màu bìa các loại
- Bìa giấy cattong, vỏ dừa…
- Băng dính, kéo, hồ cơm...
	
	
	






x
	

	4
	Góc
Sách truyện
	
	- Nghe hiểu lời nói, thực hiện được yêu cầu dơn giản.
- Biết thể hiện ngôn ngữ trong vai chơi của mình.
- Trẻ biết cách lật, mở sách, truyện.
- Biết làm Album ảnh.
- Trẻ biết xem tranh, hình ảnh và tự kể chuyện theo ý hiểu. 
- Biết vẽ, “viết” nguệch ngoạc.
- Biết sử dụng rối để kể chuyện theo cách của mình.



	- Bé xem tranh truyện các con vật
	- Các loại sách tranh, sách truyện về chủ đề động vật.
- Một số hình ảnh minh họa cách giữ gìn bảo vệ sách.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo theo tranh các con vật
	- Tranh rời theo nội dung truyện
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo cùng rối các con vật
	- Sa bàn rối
- Rối tay, rối dẹt, mũ rối các con vật
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bé làm sách tranh các con vật
	- Hình ảnh rỗng các con vật
- Hình ảnh các con vật từ sách, báo cũ
- Album sách, keo, kéo, màu sáp...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Làm quen tiếng anh qua hình ảnh con vật
	- Hình ảnh các con vật song ngữ
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc nghệ thuật
	Tạo hình
	- Trẻ biết cách tô màu, xé dán, văn giấy, chắp ghép, gắn, nối, in ấn, nặn,.. để tạo ra một số
sản phẩm tạo hình( tô màu con gà, con thỏ, con cá, con thỏ, xé dán đàn ca, nặn con giun,...
- Biết làm đồ chơi bằng nguyên vật liệu thiên nhiên, vật liệu phế thải.
- Biết tự đặt tên cho sản phẩm của mình.
- Biết cảm nhận cái đẹp có ý thức giữ gìn các sản phẩm tạo hình do mình tạo ra và của bạn.
- Biết thể hiện các hình ảnh màu sắc sinh động vào bài của mình
- Biết sắp xếp bố cục hợp lí.
	- Vẽ, tô màu, xé dán, in màu, các con vật:
+ Trong gia đình: con gà, con mèo, con chó,…
+ Con vật sống dưới nước: con cá, con tôm, con cua,..
+ Con côn trùng và con chim: Con ong, con bướm, con chim,.. 
+ Con vật sống trong rừng: Con voi, con khỉ, con thỏ, con hổ,..
-Làm các con vật từ các  nguyên vật liệu thiên nhiên, phế thải:
+ Làm con gà, con vịt từ vỏ trứng và bông
+ Làm các con trâu con bò, con mèo con hổ,.. từ vỏ hộp sữa chua, lõi giấy vệ sinh,..
+ Làm con trâu, con chim, con cá từ lá cây khô,…
+ Làm đàn cá từ nắp chai bỏ đi, từ sỏi, vỏ ngao, sò, vỏ lạc, chấu,…
+ Nặn các con vật mà trẻ thích,..
	Tranh rỗng, giấy màu, keo, đề can, xốp vụn, vải len,..

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Bút màu, đất nặn, giấy vẽ, vật liệu thiên nhiên, vật liệu phế thải.

	
	x
	x
	

	
	
	
	
	
	 -Mẫu: 
+ Tranh tô màu sáp, chấm màu nước các con vật: con mèo, con gà,..
+ Các con vật bằng nguyên vật liệu thiên nhiên, phế thải: Con gà bằng vỏ trứng, con mèo bằng lõi giấy , con trâu bằng lá mít,…
 - Nguyên liệu: bông, vỏ trứng, lõi giấy, vỏ hộp sữa, vỏ ngao, sò, đè can, giấy màu, …


	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	
	-Mẫu:
+ Tranh tô màu sáp, nước, chấm màu các con vật: cá, tôm, cua,..

	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	+ Con vật từ nguyên vật liệu: Con cá bằng lá cây, con cá bằng nắp chai, con cua bằng vỏ sò và đề can, con rùa bằng quả bóng,..

	
	
	x
	

	6
	Góc thể chất
	Chơi vận động tinh  - vận động thô
	- Trẻ biết chơi một số trò chơi rèn luyện phát triển vận thô và vận động tinh.
- Biết lợi ích của việc tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Rèn sự khéo léo, nhanh nhẹn, biết giao tiếp với bạn khi chơi.
- Biết sử dụng kết hợp các đồ dùng với nhau 
trong khi chơi.
- Biết chơi một số trò chơi dân gian.
- Biết cất gọn gàng đồ chơi sau khi chơi.

	* Vận động thô:
- Chơi các trò chơi với Bước lên, xuống bục cao 30cm;Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	- Một số đồ chơi: bóng, vòng, gậy, bolling, cà kheo, cầu khỉ, dây, mo cau, vết chân, túi cát, quả còn…
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	* Vận động tinh:
- Gắp thả làm ổ gà
- Làm tổ chim
- Đan, tết các loại dây.
- Luồn cúc, hột hạt, xâu hoa…
- Vo, xé giấy
	- Nguyên liệu: Len, dây chun, dây chuối, lá cây, dây nilong, các loại cúc, hoa, hột hạt, giấy các loại… 
- Các mẫu rỗng cho trẻ chơi
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	*Trò chơi dân gian: 
- Chơi một số trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng, Nu na nu nống, cắp cua, ô ăn quan…
	- Một số bảng trò chơi dân gian: cắp cua, ô ăn quan, cơm- canh- rau…
- Nắp chai, viên sỏi, hột hạt…
	x
	x
	x
	x

	
	Góc thiên nhiên
	Chăm sóc cây
	- Trẻ biết lấy nước tưới cho cây, nhỏ cỏ trong bồn hoa,biết nhặt lá cây rụng..
- Biết phân biệt cây và cỏ
- Trẻ hứng thú tham gia chơi cùng bạn, yêu quý cây xanh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường
	- Bé chăm sóc cây.
	- Dụng cụ chăm sóc cây: bình tưới cây, xô…
	x
	x
	x
	x

















I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “Một số con vật nuôi trong gia đình” Từ 03/2 đến 07/2/2025
Thứ hai, ngày 03 tháng 02 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC
 Bước lên, xuống bục cao 30cm

	- Trẻ nhớ và thực hiện được vận động, Bước lên, xuống bục cao 30cm 
- Biết cách chơi trò chơi 
- Trẻ  mạnh dạn thực hiện vận động theo sự hướng dẫn của cô. 
- Trẻ hứng thú tập luyện, có ý thức trong học tập

	 - Sân tập sạch sẽ
- Nhạc: Gà trống, mèo con và cún con, Đàn gà trong sân.
- Xắc xô
- 2 bục cao 30 cm


	HĐ1: Khởi động:
 Cho trẻ đi vòng tròn thực hiện các kiểu đi, đi thường, đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chạy chậm…
 HĐ2: Trọng động
  * Bài tập phát triển chung: Tập kết hợp với bài hát: Gà trống, mèo con và cún con
https://youtu.be/9yGEEb0CRl4?si=W-kk_B-rACSDXC6T
- Động tác tay: Tay đưa sang ngang, tay gập trước ngực 
- Động tác chân : Chân trước, chân sau đầu gối khụy
- Động tác lườn: Tay giơ lên cao, cúi người xuống dưới
- Động tác bật: Bật tách chân, khép chân. 
- Động tác nhân mạnh: động tác chân.
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau
* Vận động cơ bản: “Bước lên, xuống bục cao 30cm”
- Cô giới thiệu tên vận động
- Cô tập mẫu lần 1 (không phân tích )
- Lần 2  phân tích động tác: Khi có hiệu lệnh chuẩn bị cô đứng trước bục, hai tay chống hông. Khi có hiệu lệnh bước thì cô bước chân trái lên bục sau đó cô bước tiếp chân phải lên. Tiếp theo cô bước chân phải xuống đất sau đó cô bước chân trái xuống. Sau khi tập xong cô về cuối hàng đứng.
- Cô gọi 2 trẻ lên tập thử cùng 2 cô
- Cho cả lớp quan sát và nhận xét.
- Cho trẻ thực hiện:
+  Lần 1: 2 nhóm lần lượt tập (Cô quan sát trẻ tập, động viên sửa kỹ năng cho trẻ)
+ Lần 2: Cho 2 đội thi đua tập
- Hỏi trẻ tên bài vận động
* T/C: “Kéo co”
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cầm 1 bên của sợi dây. Khi có hiệu lệnh của cô, trẻ phải cố gắng kéo các thành viên đội bạn về bên mình. Đội thắng cuộc là đội kéo được các bạn sang bên phần sân của mình.
3. HĐ3: Hồi tĩnh
 - Cho trẻ đi nhẹ nhàng vòng quanh sân

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ   





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ














Thứ ba, ngày 04 tháng 2 năm 2025

	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Tìm hiểu về một số con vật nuôi trong gia đình 

	- Trẻ biết gọi tên và biết một số đặc điểm chính của con mèo, gà
- Rèn khả năng quan sát, chú ý ghi nhớ có chủ định
- Biết chăm sóc bảo vệ các con vật nuôi trong GĐ














	-Video
- Thức ăn cho mèo, gà (thóc, cơm, cá...)
- Nhạc bài hát: gà trống, mèo con và cún con
	HĐ1: Những con vật bộ yờu 
*Xem video về các con vật: con mèo, con gà.
https://youtu.be/tyHVHJW0HP4?si=Tq7oQRDlVAKb5ur2
- Hỏi trẻ về nội dung video
- Con mèo có mấy chân?  Mấy tai? (Cho trẻ đếm) 
-  Mèo đẻ ra gì?   thuộc nhóm gì?
 - Nuôi mèo có tác dụng gì?  Mèo thích ăn thức ăn gì? 
- TC: Cho trẻ bắt chước tiếng kêu của mèo, làm động tác mèo bắt chuột mèo vuốt râu, mèo vẫy đuôi...
- Cô đọc câu đố: “Con gì mào đỏ, Lông mượt như tơ
                           Sáng sớm tinh mơ, Gọi người thức dậy?”
- Hỏi trẻ đó là con gì? Gà gáy như thế nào?
- Trẻ bắt chước tiếng gà gáy
- Hỏi trẻ về đặc điểm của gà: Cho trẻ đếm xem gà có mấy chân?  Lông màu gì?...
- Gà mái đẻ ra gì? thuộc nhóm gì?
- Nuôi gà có tác dụng gì?
- Gà thích ăn thức ăn gì? Muốn gà nhanh lớn các cháu phải làm gì?
HĐ2: Chọn hành vi đúng sai
- Chia lớp thành 2 nhóm, lên gắn các hành vi đúng-sai vào bảng về các hành động đối vật mèo và gà.
HĐ3: TC: Làm các động tác giống các chú gà (gà gáy, gà vỗ cánh, gà bay, gà bới đất tìm giun...)
 - Kết thúc: vận động bài hát: gà trống, mèo con và cún con
https://youtu.be/9yGEEb0CRl4?si=W-kk_B-rACSDXC6T


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
     1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ






     2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ














Thứ tư, ngày 05 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Làm vòng cho thú cưng
	- Trẻ biết cách dán 2 đầu giấy để tạo thành hình tròn, luồn giấy để tạo thành vòng xích.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.











	- Nhạc bài hát: gà trồng, mèo con và cún con
- Hộp quà
- giá trưng bày sản phẩm
- Giấy mèo, keo, khăn lau tay
	HĐ1: Hát “Gà trồng, mèo con và cún con”
https://youtu.be/9yGEEb0CRl4?si=W-kk_B-rACSDXC6T
- Hỏi trẻ các cọn vừa hát bài hát gì?
- Chúng mình có muốn tặng quà cho các bạn thú cưng không?
HĐ2: Quan sát mẫu
- Cô đưa ra hộp quà, mời một trẻ lên khám phá đồ trong hộp quà
- Cô gợi hỏi trẻ:
+ Cô tặng thú cưng món quà gì đây?
+ Chiếc vòng có màu gì? Làm bằng gì?
+ Chiếc vòng có dạng hình gì?
+ Các con xem chiếc vòng cô làm có giống chiếc vòng thật không?
+ Chúng mình có biết cô đã dùng gì để tạo thành chiếc vòng không?
* Cô làm mẫu
- Cô hướng dẫn trẻ cách dán, luốn giấy
- Hỏi lại trẻ cách làm.
- Cho trẻ lấy đồ dùng về 3 tổ và thực hiện
* Trẻ thực hiện
- Cô quan sát và hướng dẫn trẻ nặn.
- Cô động viên và giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
HĐ3: Trưng bày, nhận xét sản phẩm
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm của mình lên giá và hỏi trẻ thích sản phẩm nào? Vì sao?
3. Kết thúc.
- Cô cho trẻ treo sản phẩm ra góc bán hàng và đi rửa tay

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ






2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





   3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ












Thứ năm, ngày 06 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Truyện Chú vịt xám
	- Trẻ biết tên truyện, tên các nhân vật trong truyện
- Trẻ hiểu ND câu chuyện, biết trong chuyện chú vịt xám không nghe lời vịt  mẹ dặn  cho nên xuýt bị con cáo bắt, chú thoát nạn là nhờ vịt mẹ đến cứu kịp thời.
- Trẻ trả lời cô to, rõ ràng, mạch lạc.
- Giáo dục trẻ biết vâng lời bố mẹ, cô giáo. 




	- Tranh chuyện chú vịt xám
- Mô hình, xa bàn 
- Phim hoạt hình truyện: chú vịt xỏm
- Nhạc  bài hát : đàn vịt con
	*Hát vận động bài: Một con vịt
https://youtu.be/WejOYU34tmU?si=ilOJWSEfVkxRBIqs
- Trò chuyện dẫn dắt vào truyện
 HĐ1: Bé nghe cô kể chuyện
- Cô kể lần 1 bằng lời diễn cảm 
- Giảng nội dung câu chuyện: chú vịt xám không nghe lời vịt mẹ dặn  cho nên xuýt bị con cáo bắt, chú thoát nạn là nhờ vịt mẹ đến cứu kịp thời. 
- Cô kể lần 2 bằng mô hình sa bàn 
HĐ2: Ai thông minh nhất  
- Cô vừa kể chuyện gì? Trong chuyện có những con vật gì? 
- Trước khi đi vịt mẹ dặn các con như thế nào? Chú vịt nào không nghe lời mẹ dặn?
- Điều gì đã xảy ra với chú vịt xám?
- Ai đã cứu chú vịt xám? trong truyện chú vịt xám như thế nào?
- Giáo dục trẻ biết ngoan ngoãn nghe lời người lớn
- Cô cho trẻ xem phim hoạt hình truyện: chú vịt xám 1 lần
HĐ3: Trò chơi: Chọn hành vi đúng 
- Chuẩn bị: Các tranh bạn chăm sóc, bảo vệ các chú vịt, tranh có những hành vi cầm que, gậy đuổi vịt ....
- Tổ chức cho 2 đội thi đua chọn hành vi đúng gắn lên bảng mặt cười, hành vi sai gắn bảng bộ mặt mếu 
- Cho trẻ nhận xét 2 đội chơi .

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





   3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ








Thứ sáu, ngày 07 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Dạy hát: Ai cũng yêu chú mèo
	- Trẻ biết các chú vịt con rất đáng yêu đi theo mẹ ra bờ ao kiếm ăn…
- Trẻ thuộc lời và hát đúng nhạc. Chú ý nghe cô hát và biết cách chơi TC
- GD trẻ biết chăm sóc các con vật.












	- Đàn, mũ múa, micrô
- Hình ảnh hoạt động của con vịt trên vi tính

	*HĐ1: Trò chuyện gây hứng thú.
- Cô đọc câu đố:
Con gì tai thính mắt tinh
Nấp trong bóng tối ngồi rình chuột qua?
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài hát .
 *HĐ 2: Dạy hát: “Ai cũng yêu chú mèo” - Nhạc và lời: Kim Hữu
- Cô giới thiệu bài hát.
- Cô hát mẫu cho trẻ nghe 2 lần.
https://youtu.be/ir7bwn9KSus?si=LegehbGqdPiAVWWH
- Cho cả lớp hát cùng cô 2 - 3 lần.
- Mời tổ, nhóm, cá nhân thể hiện bài hát.
(Cô bao quát, động viên và sửa sai cho trẻ kịp thời)
*HĐ 3: Nghe hát: “Chị ong nâu và em bé” - Nhạc và lời: Tân Huyền.
- Cô hát cho trẻ nghe bài hát 1 lần
https://youtu.be/BxYIZoLodQ4?si=OwUs8JFxzmc_yrSf
- Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Lần 2 trẻ hướng ứng cùng cô
*HĐ 4: Trò chơi: Ai đoán giỏi.
- Cô nhắc lại cách chơi: Một bạn bịt mắt đứng giữa lớp, cô mời một bạn lên hát. Yêu cầu trẻ đoán tên bạn hát.
Luật chơi: Nếu đoán sai phải nhảy lò cò.
- Tổ chức cho trẻ chơi (Cô quan sát, động viên trẻ kịp thời)
- Nhận xét trẻ chơi

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ






2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ






 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




















I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: “Một số con vật nuôi trong gia đình” Từ 10/2 đến 14/2/2025
Thứ hai, ngày 10 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC
Dạy trẻ phòng tránh 1 số  nơi nguy hiểm ở vườn bách thú
	-Trẻ nhận biết 1 số nơi nguy hiểm và một số hành độngcó thể gây thương tích trong vườn bách thú
- Trẻ có một số kỹ năng phòng tránh những nơi nguy hiểm như: chuồng khỉ, hổ…
- Trẻ ngoan có nề nếp trong giờ học
	Video về một số nơi nguy hiểm và một số tình huống hành động nguy hiểm trong vườn bách thú
-Tranh ảnh hành vi đúng-sai
	* HĐ1: Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ hát bài: đố bạn
- Các con vừa hát bài gì?
- Có những con vật gì trong bài hát?
- Cháu nhìn thấy con vật này ở đâu?
 * HĐ2 Những con vật đáng yêu
Cô cho trẻ xem một số hình ảnh trong vườn bách thú và hành động nguy hiểm của các bạn khi vào vườn bách thú.
https://youtu.be/GVNMaVvdNAs?si=iTZXYwBS029SUdMj
- Đây là con gì? 
- Chúng sống ở đâu?
- Theo các con khi đến thăm vườn bách thú bạn nhỏ sẽ làm gì?
Cho trẻ xem tiếp đoạn video
https://youtu.be/GVNMaVvdNAs?si=iTZXYwBS029SUdMj
- Điều gì đã xảy ra với các bạn nhỏ? Vì sao?
Nếu là các con các con sẽ làm gì khi vào vườn bách thú?
- Khi vào vườn bách thú các con chú ý điều gì để không bị các con thú gây thương tích?
+ Cô khái quát: khi vào vườn bách thú các con chú ý đứng xa chuồng các con vật không được thò tay hay trêu đùa các con vật sẽ bị các con vật cắn, vì các con vật rất nguy hiểm gây thương tích cho chúng mình
* HĐ3: Bé chọn hành vi đúng- sai
- Chia trẻ thành hai đội chọn hành vi đúng gắn mặt cười, hành vi sai gắn mặt mếu 
- Cho trẻ chơi 2 lần.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ






2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ






 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ















Thứ ba, ngày 11 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
So sánh 2 đối tượng về kích thước (to - nhỏ)
	- Trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về độ lớn của 2 đối tượng
- Trẻ biết so sánh to – nhỏ giữa 2 đối tượng
- Trẻ biết sử dụng đúng từ “to hơn”, “nhỏ hơn”
- Rèn sự chú ý quan sát của trẻ
- Trẻ có ý thức học tập, biết chú ý lên cô và làm theo yêu cầu của cô

	- Mô hình nhà gấu: Gấu anh to, gấu em nhỏ
+ Một quả bóng to màu đỏ, một quả bóng nhỏ màu xanh
+ 2 hộp nhựa:  một hộp to, 1 hộp nhỏ
+ 1 rổ to, 1 rổ nhỏ
+ Cá to, cá nhỏ
- Mỗi trẻ một quả bóng to màu đỏ, một quả bóng nhỏ màu xanh
- Mỗi trẻ 2 hộp nhựa 1 hộp to có hoa màu đỏ, 1 hộp nhỏ có hoa màu xanh
- Nhạc bài hát: Đố bạn
- Bài thơ: Ong và bướm

	Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Cả lớp cùng hát: “Đố bạn”
https://youtu.be/owplUkUmrNY?si=nWcdfBLOheBaxbnz
- Hỏi trẻ: hát bài hát gì?
- Trong bài hát có nhắc đến con vật gì?
Hoạt động 2: Nhận biết to hơn – nhỏ hơn
Trời tối trời tối......trời sáng trời sáng
- Điều bất ngờ mà cô muốn tặng cho c/m là gì đây?
- C/c cùng chào 2 anh nhà bạn gấu nào
- Đố các con biết đâu là gấu anh, đâu là gấu em?
- Vì sao con biết?
- Ngoài ra con còn nhìn thấy gì nữa?
- Ba lô của gấu anh như thế nào so với ba lô của gấu em?
- C/m cùng xem trong ba lô các bạn gấu có gì nhé
- Bạn gấu anh đã mang theo quả bóng màu gì nhỉ?
- Còn bạn gấu em mang đến quả bóng màu gì?
- C/m thấy 2 quả bóng này như thế nào với nhau?
- Bây giờ cô sẽ mời 2 bạn gấu ngồi lên ghế để xem c/m học bài nhé
- Các con thấy ghế của gấu anh như thế nào với ghế của gấu em?
- Cô cho trẻ đi lấy đồ dùng về chỗ ngồi
Hoạt động 3: So sánh to hơn – nhỏ hơn
- Các con được anh em nhà gấu tặng gì nào?
- Các con cầm quả bóng to giơ lên nào
- Quả bóng to có màu gì?
- Các con đoán xem điều gì xảy ra khi cho quả bóng này vào hộp có hoa màu xanh?
- Cô yêu cầu trẻ cho bóng vào hộp xanh
- Cháu thấy thế nào? Vì sao lại không cho được?
- Điều gì xảy ra khi cho quả bóng màu đỏ vào trong hộp màu
đỏ?
- Các con lấy quả bóng màu đỏ cho vào hộp có hoa đỏ các con thấy thế nào?
- Vì sao lại cho được?
- Cho trẻ nói cả lớp 1-2 lần (Hộp có hoa đỏ to hơn- hộp có hoa xanh nhỏ hơn)
- Các con lấy quả bóng màu xanh cho vào hộp hoa màu xanh các con thấy thế nào?
- Các con thấy quả bóng màu xanh và quả bóng màu đỏ ntn với nhau? (hỏi 2- 3 trẻ)
- Cho trẻ nói 2 lần (bóng màu đỏ to hơn, bóng màu xanh nhỏ hơn)
- Gọi 2 -3 trẻ nói cá nhân
* Trò chơi: Chọn nhanh
Cách chơi: Khi cô nói quả bóng màu đỏ thì các con giơ bóng và nói to hơn, khi cô nói quả bóng màu xanh các con giơ bóng và nói nhỏ hơn, khi cô nói to hơn thì các con giơ bóng và nói bóng màu đỏ, cô nói nhỏ hơn thì con giơ bóng và nói bóng màu xanh.
- C/c chọn quả bóng to cho vào hộp to hơn nào
- Chọn quả bóng nhỏ cho vào hộp nhỏ
Hoạt động 4: Luyện tập
* Trò chơi: Đội nào nhanh nhất
Cách chơi: Cô đã chuẩn bị 2 đường hẹp, đường màu đỏ dẫn đến nhà của Gấu anh, đường màu xanh dẫn đến nhà của Gấu em mà Gấu anh chỉ thích những quả bóng to còn Gấu em chỉ thích những quả bóng nhỏ. Bây giờ cô sẽ chia thành 2 đội: 1 đội xanh và 1 đội đỏ. (đội xanh đi trong đường hẹp màu xanh, đội đỏ đi trong đường hẹp màu đỏ). Đội xanh chọn bóng để vào rổ xanh, đội đỏ chọn bóng để vào rổ đỏ (bóng to để vào rổ to, bóng nhỏ để vào rổ nhỏ).Thời gian dành cho trò chơi là bài hát “Đố bạn”
https://youtu.be/owplUkUmrNY?si=nWcdfBLOheBaxbnz
* Luật chơi: Đội nào thua sẽ phải nhảy lò cò
- Cho trẻ chơi trò chơi
* Kết thúc: Cô nhận xét – tuyên dương trẻ

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ






2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ






 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ












Thứ tư ngày 12 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Vẽ con gà
(mẫu)
	- Trẻ biết cách cầm bút đưa các đường nét tạo thành con gà trống đẹp
- Biết chọn màu để vẽ và tô màu cho đẹp, phù hợp. Trẻ biết bố cục vẽ bức tranh cho đẹp
- Rèn kỹ năng vẽ, tô màu đẹp sáng tạo
 - Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp sạch sẽ, gọn gàng

	- 3-4 tranh mẫu trên màn hình, sáp màu., giấy vẽ A4.
- Giá treo sản phẩm.
- Bài hát: Gà trống, mòe con và cún con.
	 HĐ 1: Bé cùng quan sát
Hát bài “ Gà trống mèo con và cún con”
- Cô cùng các con vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về những con vật gì?
- Ai kể về con gà trống có những bộ phận gì?
- Quan sát hình ảnh trên máy về hình ảnh con gà trống?
https://images.app.goo.gl/KfyJ4ngpfhwrDPzc8
HĐ 2: Cô vẽ mẫu
- Cô vừa làm vừa giới thiệu để trẻ quan sát
+ Cô hỏi trẻ cách cách cầm bút, để giấy…
+ Theo con muốn vẽ và tô màu đẹp cho bức tranh về con gà trống con làm gì?
+ Vẽ như thế nào?
+ Con vẽ gì trước ?
- Vẽ mình gà ntn?
- Vẽ đầu gà hình gì ?
- Tô màu cho con gà ntn?
+ Để vẽ được sản phẩm đẹp chúng mình phải làm gì?
+ Ngồi đúng tư thế, vẽ và tô màu tạo ra sản phẩm đẹp
HĐ3: Bé khéo tay
- Cô cho trẻ về chỗ ngồi để thực hiện.
- Cô quan sát trẻ thực hiện, nhắc nhở trẻ về cách cầm bút vẽ .
-Cô động viên khuyến khích trẻ vẽ khá, khuyến khích trẻ sáng tạo trong bài vẽ của mình các chi tiết phụ.
HĐ4: Ai vẽ đẹp nhất
- Cho trẻ đem bài lên để nhận xét.(trưng bày trên giá tạo hình)
- Cho trẻ quan sát và nhận xét bài mình thích
- Con thích bài của bạn nào?
- Vì sao con thích?
 Kết thúc: Cho trẻ đọc bài thơ “đàn gà con” chuyển hoạt động
https://youtu.be/wPBW8wAfLxQ?si=57Ud2sbiSYR3YYBR


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ






2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ






 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ























Thứ năm, ngày 13 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC-QHXH
Mèo con đáng yêu
	- Trẻ biết tên gọi của các bộ phận của con mèo, biết bắc chước tiếng kêu của mèo
-   - Biết dùng kỹ năng để thể hiện sản phẩm
    - Biết thương yêu và biết bảo vệ và chăm sóc các con vật  
 













	Tr- Video về các hoạt động chăm sóc mèo con.
-   - Giấy màu,keo, khăn tay
-   - Nhạc không lời bài: ai cũng yêu chú mèo,kìa con mèo,thương con mèo.

	Hoạt động 1: Đồng dao “con mèo mà trèo cây cao”
-   - Trò chuyện về nội dung bài đồng dao
Hoạt động2: Xem video
https://youtu.be/8gku2W3W728?si=NokiM00WtkCpsmP6
- Các con thấy những chú mèo đang làm gì? 
- Nhà bạn nào có nuôi mèo?
-    - Con hãy nói về con mèo nhà mình đi?
-    - Mèo kêu như thế nào?
-    - Thường ngày con cho mèo ăn gì?
-    - Mèo có mấy bộ phận? (cho trẻ kể tên các bộ phận của mèo)
-    - Thân mèo có gì? Bộ lông giúp gì cho mèo?
-    - Mũi mèo có gì? Ria mép của mèo giúp gì cho mèo?
-    - Đây là gì? Chân mèo có gì?
-    - Cô khái quát lại: Chân mèo có vuốt nhọn và sắc phía dưới chân còn có cụt thịt giúp mèo đi lại nhẹ nhàng không gây tiếng động vì thế thuận tiện cho việc săn bắt chuột của mèo.
N  - Nuôi mèo để làm gì?
- Cô khái quát lai: Mèo bắt chuột rất giỏi nên người ta nuôi để cho nó bắt chuột.
-     - Mèo là con vật như thế nào?
      - Khi tiếp xúc với mèo chúng mình phải như thế nào?
      - Cô giáo dục trẻ: các con không được hôn mèo vì lông mèo sẽ gây bệnh cho mình qua đường hô hấp và các con cũng không được chọc phá nó, nó sẽ cắn mình, truyền bệnh cho chúng ta.  
Hoạt động 3: Trò chơi cùng bé
-    - Cô cho trẻ làm vòng tặng những chú mèo. 
-    - Cô mở nhạc cho lớp nghe
https://youtu.be/BdaxbRebcQk?si=CmoFt5sd5TQyHS1Y
- Nhận xét sản phẩm

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ






2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ






 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ













Thứ sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
VĐ vỗ tay theo tiết tấu chậm “Ai cũng yêu chú mèo”
	Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. Trẻ hiểu nội dung bài hát. Trẻ biết vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát. 
 - Trẻ hát diễn cảm bài hát, đúng lời, rõ lời, nhịp điệu với giọng điệu vui tươi.  Trẻ vận động theo lời ca của bài hát. 
- Trẻ hứng thú, tích cực trong giờ học. 
	- Bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”
- Bài hát “Gà trống thổi kèn”, máy vi tính



	 HĐ1. Gây hứng thú
- Cô đọc câu đố cho trẻ đoán:
Con gì tai thính mắt tinh
Lúc rình bắt chuột lúc leo xà nhà
- Là con gì?
- Có bài hát cũng nói về con mèo. Cô giới thiệu bài hát
* HĐ2: Vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát:
- Cô hát vỗ tay theo tiết tấu chậm 1 lần cho trẻ nghe ko đàn.
- Cô hát vận động lần 2 kết hợp theo nhạc.
https://youtu.be/li1cukmfBpY?si=rIK-hq_eOjUv4Odm
- Cô hát vận động lần 3 cho trẻ xem
- Cho trẻ vận động vỗ tay 1, 2 lần và đếm nhịp
- Cả lớp mình cùng hát vận động vỗ tay theo nhịp bài hát (Cho trẻ hát vận động 2-3 lần)
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cô mời lần lượt từng nhóm bạn trai và nhóm bạn gái hát và vỗ tay xem nhóm nào vận động đúng hơn.
- Cho nhóm trẻ lên hát vận động bằng dụng cụ âm nhạc.
(Chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cá nhân trẻ lên hát vận động bằng dụng cụ âm nhạc
- Hỏi lại trẻ tên vận động?
 * HĐ3. Nghe hát “Gà trống thổi kèn”
- Cô dẫn vào giới thiệu bài hát “Gà trống thổi kèn” của tác giả Lương Bằng Vinh
- Hát lần 1 theo nhạc thể hiện tình cảm điệu bộ minh họa
https://youtu.be/_UOv7ON22I4?si=gYux1n-VOcRii4_3
- Hỏi trẻ cô vừa hát bài gì? 
- Bài hát của tác giả nào?
- Bài hát thể hiện điều gì?
- Cô khái quát: Bài hát nói về con gà trống cổ dài thổi kèn rất hay.
- Lần 2: Cho trẻ nghe ca sĩ hát.
* HĐ4. TC nghe âm thanh, đoán tên nhạc cụ
- Cách chơi: Cô gọi 1 trẻ lên đội mũ chóp, gọi trẻ khác lên gõ các dụng cụ âm nhạc. Yêu cầu trẻ đội mũ chóp phải đoán được tên dụng cụ đó. Nếu không đoán được phải nhảy lò cò
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo hứng thú của trẻ
- Kết thúc: Cô cho trẻ đọc bài thơ “Gà gáy le te” và ra ngoài
https://youtu.be/AZv_QaUNRmo?si=hPXuQ59l4F_moG7m


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “Một số loài cá” Từ 17/2 đến 21/2/2025
Thứ hai, ngày 17 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC
Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	- Trẻ nhớ và thực hiện được vận động, Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc Biết cách chơi trò chơi
- Trẻ mạnh dạn thực hiện vận động theo sự hướng dẫn của cô.
- Trẻ hứng thú tập luyện, có ý thức trong học tập

	- Sân tập sạch sẽ
- Nhạc: Bóng tròn xinh, Tôi yêu bóng đá
- Xắc xô
- 2 rổ bóng
- Bóng nhỡ màu xanh, đỏ đủ số lượng của trẻ.

	HĐ1: Khởi động:
 Cho trẻ đi vòng tròn thực hiện các kiểu đi, đi thường, đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chạy chậm…
 HĐ2: Trọng động
  * Bài tập phát triển chung: Tập kết hợp với bài hát; Bóng tròn xinh
https://youtu.be/kW3BRkpcvZU?si=NJDht325txhfW_3L
- Động tác tay: 2 tay đưa ra trước, sang bên
- Động tác chân : Ngồi khụy gối hai tay đưa ra phía trước
- Động tác lườn: Đứng quay người sang bên 90 độ  
- Động tác bật: Bật tách chân, khép chân. 
- Động tác nhân mạnh: động tác tay.
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau
* Vận động cơ bản: “Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc”
- Cô giới thiệu tên vận động
- Cô tập mẫu lần 1 (không phân tích )
- Lần 2  phân tích động tác: Khi có hiệu lệnh “Chuyền bóng” cô cầm bóng bằng 2 tay chuyền xuống cho bạn phía sau, bạn phía sau đón lấy bóng bằng 2 tay vào phần không có tay cầm rồi chuyền tiếp cho bạn phía dưới, cứ như thế chuyền đến cuối hàng thì bạn cuối hàng, khi chuyền không làm rơi bóng. 
- Cô gọi 4 trẻ lên tập thử cùng 2 cô
- Cho cả lớp quan sát và nhận xét.
- Cho trẻ thực hiện:
+  Lần 1: 2 nhóm lần lượt tập (Cô quan sát trẻ tập, động viên sửa kỹ năng cho trẻ)
+ Lần 2: Cho 2 đội thi đua tập
- Hỏi trẻ tên bài vận động
* T/C: “Sút bóng vào gôn”
- Cách chơi: cô chia lớp thành 2 đội đội bóng xanh và đội bóng đỏ thi đua đá bóng vào gôn, trong một bản nhạc đội sút được nhiều bóng vào gôn hơn đội đó sẽ chiến thắng.
https://youtu.be/1TExjpOTwJ4?si=65zo78nCCI52_UF4
3. HĐ3: Hồi tĩnh
 - Cho trẻ đi nhẹ nhàng vòng quanh sân

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ













Thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Tìm hiểu một số loài cá
	- Trẻ biết gọi tên 1 số loài cá chép, cá vàng, cá quả...Biết 1 số đặc điểm của chúng 
- Phát triển tư duy , ngôn ngữ cho trẻ 
- Biết chăm sóc , bảo vệ ĐV sống dưới nước   



	-2- 3 loại cá thật trong bể cá (Cá chép, cá quả, cá vàng...)
- hình ảnh 1 số ĐV sống dưới nước trong băng đĩa 
-Nhạc bài hát : cá vàng bơi

	+HĐ1: Bé vui múa hát.
Cô cho trẻ hát và vận động bài hát: Cá vàng bơi
https://youtu.be/-VvSTYTufTk?si=fCyGoiYK3R73MdjJ
- Hỏi trẻ bài hát nói về con gì?
Hỏi trẻ: Cá sống ở đâu? Cá ăn gì? cá giàu chất gì?
- Cho trẻ kể về các loài cá trẻ biết
+ HĐ2: Quan sát- đàm thoại 
- Cô đưa bể cá ra cho trẻ quan sát  
- Hỏi trẻ đây là cá gì? 
- Chúng có đặc điểm như thế nào? 
- Chúng đang làm gì? 
- Chúng sống ở đâu? 
- Chúng ăn thức ăn gì? 
- Mời trẻ lên cho cá ăn, trẻ quan sát cá ăn, Hỏi trẻ cá ăn bằng gì? 
- Cô hỏi trẻ từng bộ phận của cá? Tác dụng của từng bộ phận đó
- Cá có tác dụng gì? Chúng giàu chất gì?
- Các cháu phải làm gì để cá chóng lớn, phát triển? 
- Cho trẻ so sánh Cá vàng - Cá quả
 -  Hỏi trẻ chúng Khác nhau và giống nhau ở điểm nào?
+ TC: Trẻ làm động tác bắt chước cá bơi, cá nhảy, cá săn mồi ...
- Ngoài cá ra còn có loại cá nào cháu biết? (Trẻ kể tên) 
- Cho trẻ xem video về các loài cá sống dưới nước
https://youtu.be/FTwybpTWnyw?si=UHyXr0Dc0gHwRr5t
-  Hỏi trẻ về các hoạt động của chúng
HĐ3: Cùng chăm sóc cá 
· Hỏi trẻ: muốn cá nhanh lớn các cháu phải làm gì?
-    Cho trẻ lên cho cá ăn
· Bảo vệ môi trường nước không bị ô nhiễm
HĐ4: Trẻ chơi: Câu cá
  - Chia cả lớp thành 2- 3 đội, trong 1 phút đội nào câu  được nhiều con cá đội đó thắng

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


















Thứ tư, ngày 19 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Xé dán đàn cá
	- Trẻ biết xé hình con cá, biết sắp xếp và dán con cá 
- Rèn trẻ kĩ năng phết hồ dán sạch, đẹp 
- Trẻ hứng thú vẽ, tạo ra sản phẩm đẹp











	- Nhạc bài: cá vàng bơi
- Giấy màu, hồ dán, khăn lau ay...
	 HĐ1: Bé vui máu hát.
- Hát VĐ Cá vàng bơi
https://youtu.be/xWrWiAqCbcc?si=6E4RB8ZAsWgWVgLd
-  Bài hát nói về con gì? 
- Cá sống ở đâu?
HĐ2:  Quan sát tranh mẫu
- Cho trẻ xem một số tranh cô dán con cá mẫu  
- Cho trẻ nhận xét về các bức tranh 
- Hỏi trẻ cách xé các bộ phận của con cá : đầu, mình, đuôi…
- Cách xếp và dán con cá, các bộ phận của con cá cho phù hợp 
HĐ3:  Trẻ thực hiện
- Hướng dẫn trẻ cách dán, xếp và cách phết hồ dán 
- Trẻ thi đua về các nhóm thực hiện
- Cô hướng dẫn để trẻ xé, dán nhiều loại cá đẹp
- Cô gợi ý để trẻ dán thêm nước, rong, rêu...
- Động viện khuyến khích trẻ để trẻ làm đẹp, sáng tạo
HĐ4: Nhận xét sản phẩm
- Cả lớp mang bài treo lên giá 
- Cho trẻ quan sát chọn ra bài trẻ yêu thích? 
- Hỏi vì sao cháu thích?
- Cô nhận xét chung bài của cả lớp
- Trẻ hát  bài : “Cá ơi từ đâu đến” và làm động tác cá bơi lội 
https://youtu.be/lt4QFoQSS6U?si=vRnN2iqIf7HkvQ9i


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ












Thứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Chú vịt xám
	- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, trẻ nhớ và thể hiện được lời nói và hành động các nhân vật và diễn biến của câu chuyện
- Trẻ thể hiện giọng của nhân vật qua lời kể.
- Trẻ biết tập kể lại câu chuyện cùng cô.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Nói đủ câu, rõ ràng, mạch lạc trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và quan tâm đến mẹ.
 

	- Sa bàn, tranh truyện, video
- Nhạc bài : “Đàn vịt con”
- Trang phục: mũ vịt xám, vịt mẹ và con cáo











	Ổn định tổ chức: Múa hát: Đàn vịt con
https://youtu.be/OPT2cZS8Wxw?si=lexA9qZAfmMIu5gb
- Trò chuyện vào bài
* Hoạt động 1: Cô kể bé nghe 
- Cô kể lại câu chuyện bằng tranh
- Cô giảng nội dung truyện: chú vịt xám không nghe lời vịt mẹ dặn  cho nên xuýt bị con cáo bắt, chú thoát nạn là nhờ vịt mẹ đến cứu kịp thời. 
* Hoạt động 2: Đàm thoại 
- Đàm thoại để trẻ nhớ lại nội dung:
- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
- Trong truyện có những nhân vật nào?
- Trước khi đi chơi mẹ vịt đã dặn các chú vịt con ra sao?
- Và chú vịt nào đã không nghe lời mẹ dặn?
- Chú Vịt Xám đã đi đâu?
- Nhìn thấy trong ao có rất nhiều tôm cá Vịt Xám đã làm gì?
- Lúc ăn gần no,Vịt Xám nhìn lên không thấy vịt mẹ chú gọi mẹ như thế nào?
- Ai giỏi nhắc lại tiếng kêu cứu của Vịt Xám?
- Nghe tiếng vịt Xám kêu, con Cáo đã lẩm nhẩm ra sao?
- Bạn nào có thể nhắc lại lời của con Cáo nào? 
- Từ đó trở đi Vịt Xám có dám làm sai lời mẹ dặn nữa không?
- Qua câu truyện các con thấy bạn vịt Xám đã ngoan chưa? Vì sao?
=>Giáo dục trẻ: bạn vịt Xám vì không nghe lời mẹ nên suýt bị con Cáo ăn thịt đấy, vì vậy khi đi chơi các con phải luôn đi cạnh bố mẹ, và nghe lời bố mẹ dặn nếu không sẽ bị lạc đường, các con nhớ chưa?
+ Trò chơi: Bắt chước tiếng kêu (1-2 lần)
*Hoạt động 3: Dạy trẻ kể lại câu chuyện: Chú vịt xám
- Cho cả lớp kể 1 lần
- Cho trẻ tập kể theo từng đoạn nối nhau
- Cô giáo là người dẫn chuyện, trẻ kể lại cùng cô
- Cô cho trẻ hóa thân, thể hiện lại giọng kể các nhân vật trong câu chuyện
 - Cô lắng nghe và sửa cho trẻ kể rõ ràng diễn cảm. 
- Cô khuyến khích trẻ đi lấy đồ dùng để tập kể chuyện
* Kết thúc: Cô cho trẻ ra ngoài sân chơi.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ














Thứ sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Vận động múa: Chú Thỏ con
	- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả. Trẻ hiểu nội dung bài hát. 
- Trẻ biết vận động múa nhịp nhàng theo giai điệu của bài hát. 
 - Trẻ hứng thú, tích cực trong giờ học. 
	- Bài hát “Chú thỏ con”
- Bài hát “Chim vành khuyên”, máy vi tính



	 HĐ1. Gây hứng thú
- Cô và trẻ chơi trò chơi: Con Thỏ
- Chơi trò chơi gì?
- Cô dẫn dắt vào bài.
* HĐ2: Vận động múa bài hát: “Chú thỏ con”
- Cô hát vận động múa 1 lần cho trẻ nghe ko đàn.
- Cô hát vận động múa lần 2 kết hợp theo nhạc. https://youtu.be/n1SSG8MVq9s?si=3RSPU9-NdkTT6xY9
- Cô hát vận động múa lần 3 cho trẻ xem
- Cho trẻ vận động múa 1,2 lần 
- Cả lớp mình cùng hát vận động múa theo nhịp bài hát (Cho trẻ hát vận động múa 2-3 lần)
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cô mời lần lượt từng nhóm bạn trai và nhóm bạn gái hát và múa xem nhóm nào vận động đúng hơn.
- Cho nhóm trẻ lên hát vận động.
(Chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cá nhân trẻ lên hát vận động.
- Hỏi lại trẻ tên vận động?
 * HĐ3. Nghe hát “Chim vành khuyên”
- Cô dẫn vào giới thiệu bài hát “Chim vành khuyên”
- Hát lần 1 theo nhạc thể hiện tình cảm điệu bộ minh họa
https://youtu.be/V3_Vf-oI8Dk?si=BOetTi67Uz45oIIr
- Hỏi trẻ cô vừa hát bài gì? Bài hát thể hiện điều gì?
- Cô khái quát: bài hát nói về bạn chim vành khuyên tuy nhỏ nhưng bạn rất ngoan và lễ phép, biết gọi dạ bảo vâng khi gặp người lớn.
- Lần 2: Cho trẻ nghe ca sĩ hát.
* HĐ4. TC “Tai ai tinh”
- Cách chơi : Cô gọi 1 trẻ lên và cho nghe giai điệu bài hát. Yêu cầu trẻ đoán tên bài hát gì. Nếu không đoán được phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo hứng thú của trẻ
- Kết thúc: Cô cho trẻ ra ngoài sân chơi


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ












I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4: “Một số con vật sống trong rừng” Từ 24/2 đến  28/2/2025
Thứ hai, ngày 24 tháng 2 năm 2025 
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC
Dự án Làm tổ chim
	1. Các kỹ năng hướng tới:
S: Khoa học: Đặc điểm, cấu tạo, công dụng tổ chim
T: Công nghệ: Sử dụng loa, máy tính, hồ dán
E: Chế tạo: Tạo ra tổ chim từ bìa cattong và vỏ dừa
A: Nghệ thuật; cắt, dán, trang trí tổ chim
M: Toán: Xác định hình dạng của tổ chim.
2  Nội dung kiến thức, kỹ năng
-Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau để tạo thành tổ chim theo ý tưởng của mình
- Sử dụng các nguyên liệu khác nhau để tổ chim 
- Cô gắng hoàn thành công việc được giao
	- Một số tổ chim với hình dạng khác nhau
- Giấy màu các loại, bảng bìa màu, bút chì, màu, băng dính, kéo, hồ cơm…
- Bài hát: Con chim non
	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Cô và trẻ cùng hát bài Con chim non
https://youtu.be/gNGJbm7UBiM?si=3vwXDX8sfTSTpR4-
2. Nội dung:
*HĐ 1: Thảo luận và lên kế hoạch hoạt động
- Hôm trước, cô và các con đã biết được tổ chim là nói trú ẩn của các chú chim sau ngày dài đi kiếm ăn. Cả lớp cũng đã đồng ý với dự án làm tổ chim. Bây giờ, cô muốn nghe chia sẻ của các con về ý tưởng làm tổ chim của mình.
+ Con sẽ làm tổ chim như thế nào?
+ Con sẽ sử dụng nguyên liệu gì để làm?
+ Con dùng gì để dán các cạnh lại với nhau?
+ Con muốn chiều dài và chiều rộng của bao lì xì như thế nào?
+ Con trang trí tổ chim với những họa tiết gì?
*HĐ 2: Thiết kế
- Những ý tưởng của các con đều rất thú vị. bây giờ, các con vẽ bản thiết kế tổ chim theo ý tưởng mà các con thích nhé.
- Trẻ lấy bảng về 5 nhóm tự vẽ 1 bản thiết kế về tổ chim mà trẻ sẽ làm.
*HĐ 3: Chế tạo:
- Cho trẻ trong nhóm thảo luận để chọn ra 1 bản thiết kế mà con thấy hợp lý và chọn nguyên vật liệu để làm tổ chim theo ý tưởng của mình.
- Cô giáo quan sát và gợi ý cho trẻ nếu trẻ gặp khó khăn.
*HĐ 4: Đánh giá
Giáo viên cho trẻ nói về tổ chim đã làm:
- Tổ chim có giống bản thiết kế không?
- Con có muốn thay đổi tổ chim của mình không? Nếu được làm lại con sẽ làm như thế nào? Nếu làm tiếp, con sẽ làm gì?
+ GV cho trẻ nhận xét về sản phẩm dã làm được:
- Con làm tổ chim bằng cách nào?
- Con trang trí gì cho tổ chim?
- Tổ chim của con có chim có thể làm tổ được không?
- Cách gấp và dán các cạnh như thế nào khiến các cháu thấy dễ hơn?
3. Kết thúc dự án:
Cho trẻ mang tổ chim ra ngoài để chim bay về làm tổ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ












Thứ ba, ngày 25 tháng 2 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT
Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng
	- Trẻ biết kể tên 1 số con vật sống trên rừng, biết 1 số đặc điểm chính của nó
- Rèn trẻ khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định 
- Biết yêu quý bảo vệ động vật sống trong rừng







	-  tranh ảnh : con voi, thỏ, khỉ, hổ...
 - Hình ảnh các con vật trên băng đĩa, vi tính, 
- Nhạc bài hát đố bạn biết 

	HĐ1: Ổn định tổ chức: Hát VĐ bài : Đố bạn
https://youtu.be/sc-6sG4FWqU?si=DABWj-8p66-F6MBl
- Hỏi trẻ bài hát nói về con vật gì?  Nó Sống ở đâu?
HĐ2: Những con vật bé yêu
 - Cho trẻ kể tên 1 số con vật sống trong rừng mà trẻ biết
- Hỏi trẻ đặc điểm về con voi (nó có mấy chân? Mấy tai? có cái gì dài ở đầu ...?) 
- Bạn nào nhìn thấy con thỏ chưa? Con thỏ có mấy chân?  
- Mắt thỏ màu gì? Tai thỏ như thế nào? Đuôi thỏ như thế nào? Thỏ thích ăn gì?
- Thỏ nhảy như thế nào? chúng mình cùng bắt chước thỏ nhảy. 
HĐ3: Ngày hội rừng xanh
- Các con vật rủ nhau đi chảy hội, Cô hỏi trẻ tên các con vật 
- Đây là con gì? Voi có sống ở đâu?  con voi có mấy chân? (Cho trẻ đếm) Voi thích ăn gì? Nó có tác dụng gì? 
- Bạn nào cùng đến dự ngày hội rừng xanh đây? 
-  Hỏi trẻ về đặc điểm của con thỏ: Thỏ sống ở đâu? Tai thỏ như thế nào? Đuôi thỏ như thế nào? Cho trẻ đếm xem thỏ có mấy chân? Thỏ thích ăn gì? 
+ TC: Con Thỏ.
- Cho trẻ kể tên các con vật sống trên rừng trẻ biết 
+ Cho trẻ xem băng các con vật sống trên rừng 
https://youtu.be/BqIgmnpCMfE?si=P0geSce6snDQbUzx
HĐ4: TC:  Bắt chước đáng đi các con vật
- Cho cả lớp bắt chước dáng đi của con gấu, con voi, khỉ…

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
















Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN
Dạy trẻ đọc đồng dao: Con voi
	- Trẻ nhớ tên bài đồng dao, tên tác giả và cảm nhận được hình ảnh của con voi qua bài đồng dao.
- Trẻ biết thể hiện tình cảm qua diễn đạt ngữ điệu khi đọc  đồng dao .
- Trẻ biết yêu quý và bảo vệ các con vật.
	 -Video về con voi.
- Nhạc bài hát “Chú voi con ở bản Đôn”.
-Tranh vẽ  đồng dao
	*HĐ1: Trò chuyện cùng bé 
- Cô cho trẻ xem video về các hoạt động của con voi 
https://youtu.be/QMW4M-03wBo?si=LGJ8uXCzHUGtKomi
và hỏi trẻ:
+ Các cháu vừa xem hình ảnh gì?
+ Các cháu thấy con voi như thế nào?
+ Con voi giúp ích gì cho con người?
- Cô giáo dục trẻ và giới thiệu bài đồng dao “Con voi” của Xuân Tửu
*HĐ2: Bé nghe cô đọc đồng dao.
- Đọc cho trẻ nghe lần 1: Cô đọc diễn cảm 
- Cô đọc diễn cảm lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ nội dung bài đồng dao.
- Sau đó kết hợp giải thích cho trẻ về hình ảnh của con voi đã được  tác giả miêu tả trong bài đồng dao.
*HĐ2: Bé đọc đồng dao 
- Cô dạy trẻ đọc đồng dao (3- 4 lần)
- Cô dạy trẻ đọc đồng dao kết hợp sử dụng vỗ tay, dụng cụ phách tre...
- Cho trẻ đọc bằng nhiều hình thức: Lớp, tổ, cá nhân…
- Trẻ đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ.
*HĐ3: Đàm thoại
- Các cháu vừa đọc bài đồng dao gì? 
- Bài thơ đồng dao về con gì?
- Con như thế nào?
- Con voi giúp ích gì cho con người?
- Chúng mình dành tình cảm gì cho con voi?
- Yêu quý con voi chúng mình sẽ làm gì?
- Cô giáo dục trẻ : Phải biết chăm sóc các con vật, không săn bắn làm hại các con vật.
- Hỏi trẻ tên bài đồng dao.
* Kết thúc: Cả lớp hát bài: Chú voi con ở bản Đôn.
https://youtu.be/4IIEEb6tGKE?si=QZfo7vVyj1LPASoE


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ












Thứ năm, ngày 27 tháng 2 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT
Dạy trẻ đếm đến 4
	- Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng và nhận biết 3 chấm tròn
- Rèn cách xếp tương ứng 1-1 và xếp lần lượt từ trái qua phải
Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.

	- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng có 4 củ cà rốt, 4 con thỏ, thẻ chấm tròn từ 1-4.
- Các nhóm đồ dùng có số lượng là 4 để xung quanh lớp.
- Mô hình trang trại của bác nông dân.
- Một số con Thỏ đồ chơi.

	HĐ1: Ôn đếm trong phạm vi 3.
Cô cho trẻ hát: Đàn vịt con và dẫn trẻ thăm quan mô hình trang trại của bác nông dân.
- Các con nhìn xem trang trại của bác nông dân nuôi con vật gì đây?
- Bác nuôi mấy con gà?
- Bác nông dân nuôi mấy con Vịt?
- Còn có mấy con Mèo?
- Bác nông dân nuôi những con vật này để làm gì?
- Các con có yêu quý các con vật này không?
Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ vật nuôi
HĐ2: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4
Cô tặng mỗi bạn 1 rổ đồ dùng 
- Trong rổ của các con có gì?
- Bây giờ các con hãy xếp tất cả các chú Thỏ ra nào!
- Các con xếp 3 củ cà rốt ở dưới Thỏ nào?
- Nhóm Thỏ và cà rốt như thế nào?
- Nhóm nào ít hơn? Nhóm nào nhiều hơn?
- Để Thỏ và cà rốt bằng nhau ta làm thế nào? (thêm 1 cà rốt)
- Cho trẻ thêm 1 củ cà rốt nào!
- Bây giờ số Thỏ và cà rốt như thế nào với nhau?
- Cô cho trẻ đếm.
Cô khẳng định số Thỏ và số cà rốt bằng nhau và cùng bằng 4.
* Tìm đồ dùng xung quanh lớp
- Bây giờ xem ai giỏi lên tìm giúp cô nhóm đồ dùng có số lượng là 4 ở xung quanh lớp mình nào
- Trẻ lên tìm đồ dùng xung quanh lớp
- Cô và trẻ kiểm tra xem bạn tìm đúng chưa?
- Để chỉ nhóm có 4 đối tượng người ta còn dùng thẻ có 4 chấm tròn đấy (Cô đưa thẻ 4 chấm tròn cho trẻ quan sát và đọc nhiều lần)
- Cho trẻ cất dần số cà rốt sau mỗi lần cất cô hỏi trẻ còn lại mấy củ cà rốt.
- Cho trẻ đếm và cất số Thỏ
HĐ3: Trò chơi củng cố
+ Trò chơi 1: Thử tài cùng bé
- Trên màn hình có các nhóm con vật nuôi
https://images.app.goo.gl/AfBo4uLC6aXCfxFaA
https://images.app.goo.gl/QCXKuqBN41aEan4UA
- Nhiệm vụ của bạn lên chơi là sẽ lên di chuột chọn nhóm con vật có số lượng là 4
Cô cho trẻ chơi sau đó cả lớp kiểm tra kết quả.
+ Trò chơi 2: Thỏ tìm chuồng.
Cách chơi: Cô có các chú Thỏ đang muốn tìm về nơi ở của mình, yêu cầu trẻ hãy giúp các chú Thỏ tìm nơi ở. Cô chia các bạn làm 2 nhóm, mỗi nhóm sẽ đưa 4 chú Thỏ về chuồng.
Thời gian là 1 bản nhạc, kết thúc bản nhạc nhóm nào đưa đúng 4 chú Thỏ về chuồng thì nhóm đó sẽ thắng cuộc.
Cô cho trẻ chơi 2 lần. Sau mỗi lần chơi cô cùng cả lớp kiểm tra.
Cô nhận xét và kết thúc HĐ.


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ













Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM
Rèn kỹ năng âm nhạc : 
"Chú thỏ con, Ai cũng yêu chú mèo"
	- Trẻ hiểu nội dung bài hát. Biết vận động nhịp nhàng, cảm nhận được giai điệu vui tươi, của bài hát qua nét mặt, điệu bộ.
- Biết cách chơi trò chơi. 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

	 - Dụng cụ âm nhạc: đàn, nhạc, dụng cụ âm nhạc
- Nhạc bài hát: "Chú thỏ con, Ai cũng yêu chú mèo"
	 * Ổn định tổ chức 
- Cô và trẻ chơi trò chơi Con Thỏ
- Cô dẫn dắt vào bài
* Hoạt động 1: Vận động vỗ tay theo nhịp: Chú Thỏ Con 
- Cô cho trẻ nghe nhạc: Chú Thỏ Con
https://youtu.be/n1SSG8MVq9s?si=ah9A1x9_DWoKV57W
- Trẻ hát 1 lần, cả lớp hát vận động 1-2 lần
- Tổ, nhóm, cá nhân lên biểu diễn (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô động viên, khuyến khích trẻ.
- Cô cho trẻ nghe và đoán tên bài hát: Ai cũng yêu chú mèo
https://youtu.be/Fzxoo2JpR0A?si=tGgGQDLzO0HWDxOS
- Cả lớp múa hát vận động 1-2 lần 
- Các nhóm biểu diễn
- Tốp, cá nhân thi đua biểu diễn
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả
* Hoạt động 2:  Nghe hát: “Con chim vành khuyên”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1.
https://youtu.be/V3_Vf-oI8Dk?si=PcxCxiL9DiD_toiy
 - Giảng nội dung bài hát: chú chim vành khuyên biết vâng lời mẹ gọi dạ bảo vâng, chào hỏi lễ phép..
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 và mời trẻ lên vận động biểu diễn cùng cô.
*Hoạt động 3: Trò chơi: “Bắt chước tiếng kêu các con vật”
- Cách chơi: Khi cô nhắc đến tên con vật gì trẻ sẽ bắt chước tiếng kêu của con vật đó
- Luật chơi: Bạn nào không bắt chước được sẽ nhảy lò cò
- Cho trẻ chơi 3- 4 lần
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





 3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
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